HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁC BIỂU MẪU TỔNG HỢP

THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “XÂY DỰNG GIA ĐÌNH 5 KHÔNG, 3 SẠCH”

NHIỆM KỲ 2012-2017

I. Phiếu tự đánh giá các tiêu chí cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch (biểu số 1)
- Đối tượng điền phiếu: Hội viên (đại diện cho Hộ gia đình hội viên)
- Đơn vị trực tiếp phát và lưu giữ phiếu: Tổ trưởng Tổ phụ nữ hoặc Chi hội trưởng đối với Chi hội không có Tổ phụ nữ

- Thời điểm phát phiếu đánh giá: Phiếu được phát trực tiếp cho hội viên tự đánh giá hàng năm:
+ Riêng năm 2014: sẽ thực hiện phát phiếu 2 lần (tháng 4/2014 và tháng 10/2014)
+ Từ năm 2015 trở đi: sẽ thực hiện phát phiếu 1 lần vào dịp cuối năm (tháng 10 hàng năm) 
- Cách sử dụng phiếu: Hội viên cần ghi rõ họ tên, tên Tổ phụ nữ hoặc tên Chi hội nếu Chi hội là đơn vị trực tiếp theo dõi, quản lý hội viên, phụ nữ (Chi hội không có Tổ phụ nữ); tự đánh giá việc đạt hay không đạt các tiêu chí của cuộc vận động bằng cách đánh dấu X vào từng ô. 
Nếu không đạt tiêu chí nào, hội viên cần nêu cụ thể: chưa đạt như thế nào, nguyên nhân chưa đạt để Chi hội Phụ nữ, Hội LHPN cấp xã/phường/thị trấn nắm được và có biện pháp hướng dẫn, giúp đỡ để hộ gia đình đạt được tiêu chí đó trong những năm tiếp theo. 
Lưu ý: Riêng năm 2014: .  
Phiếu phát lần 1 (tháng 4/2014) là kết quả đạt được của hộ gia đình năm 2013


Phiếu phát lần 2 (tháng 10/2014) là kết quả đạt được của hộ gia đình năm 2014

II. Biểu dành cho Tổ phụ nữ hoặc Chi hội (nếu không có tổ): Gồm 2 mẫu: biểu tổng hợp năm và biểu tổng hợp nhiệm kỳ
1. Biểu theo dõi hàng năm: (biểu số 2)
- Đối tượng ghi: Tổ trưởng Tổ phụ nữ hoặc Chi hội trưởng (nơi không có tổ)
- Thời điểm ghi:
+ Riêng năm 2014: tổng hợp 2 lần (tháng 4/2014 và tháng 10/2014) 
+ Từ năm 2015 trở đi: tổng hợp 1 lần vào dịp cuối năm (tháng 10 hàng năm) 


- Cách sử dụng biểu: Tổ trưởng Tổ phụ nữ hoặc Chi hội trưởng (nơi không có tổ):
+ Phát phiếu tự đánh giá và hướng dẫn hội viên điền phiếu, thu lại để tổng hợp phiếu.

+ Điền tên từng hội viên của Tổ phụ nữ và đánh dấu X ở mỗi tiêu chí mà hội viên đó đạt trong năm; đếm số tiêu chí mà hội viên đó đạt trong năm và điền vào cột số tiêu chí đạt trên tổng số 8 tiêu chí (ví dụ: 7/8)

+ Cách tính tổng số người đạt từng tiêu chí: Đếm số lần đánh dấu X của từng người đạt từng tiêu chí trong Tổ.

+ Cách tính tổng số người không đạt từng tiêu chí: Lấy tổng số hội viên của Tổ phụ nữ trừ đi tổng số người đạt từng tiêu chí.

+ Đếm số lượng hộ gia đình hội viên đạt 8/8 tiêu chí, điền vào ô tổng số hộ đạt cả 8 tiêu chí.
Lưu ý: Đối với những Tổ/Chi hội có đông hội viên, Tổ/Chi có thể phô tô trang 1 của biểu số 2 để điền phiếu; Hội LHPN cấp xã có thể hướng dẫn cấp chi/tổ photo danh sách hội viên, ghép vào biểu mẫu tổng hợp để tránh phải viết lại danh sách.
2. Biểu tổng hợp nhiệm kỳ 2012-2017: (biểu số 3)
- Đối tượng ghi: Tổ trưởng Tổ phụ nữ hoặc Chi trưởng Chi hội (nơi không có tổ)
- Thời điểm cập nhật: hàng năm, sau khi làm xong biểu theo dõi (biểu 2)
- Cách sử dụng biểu: 
+ Điền tên từng hội viên của Tổ phụ nữ hoặc Chi hội (nơi không có tổ) 

+ Điền số tiêu chí mà hội viên đạt được trong từng năm vào biểu. (thông tin của đợt 4/2014 ghi vào cột kết quả năm 2013)
III. Biểu dành cho Xã/phường và cấp Chi đối với những Chi có Tổ phụ nữ: gồm 2 biểu (biểu hàng năm và biểu nhiệm kỳ (mẫu số 4, mẫu số 5)

 Mẫu số 4, mẫu số 5 có thể dùng chung cho cả cấp xã và cấp Chi nơi có Tổ phụ nữ. Mỗi Chi hội sau khi tổng hợp số liệu của các Tổ, gửi lên Hội LHPN xã để tổng hợp của các Chi.
1. Biểu tổng hợp hàng năm: (mẫu số 4)
- Thời điểm tổng hợp: cuối mỗi năm. Riêng năm 2014 sẽ tổng hợp 2 lần (lần 1 tháng 4/2014; lần 2 tháng 10/2014)

- Cách tổng hợp biểu: 

+ Căn cứ vào biểu tổng hợp danh sách các hộ gia đình hội viên đạt từng tiêu chí (mẫu số 2) của từng Chi/Tổ gửi lên để tổng hợp biểu số 4 này.

+ Điền tên từng Chi hội trong xã hoặc từng Tổ phụ nữ trong Chi; Điền số hộ đạt từng tiêu chí vào từng ô vuông; Điền số hộ đạt cả 8 tiêu chí của từng Chi hội hoặc từng Tổ/phụ nữ.
2. Biểu tổng hợp nhiệm kỳ (mẫu số 5)
- Thời điểm tổng hợp: cuối mỗi năm. Riêng năm 2014 sẽ tổng hợp 2 lần (lần 1 tháng 4/2014; lần 2 tháng 10/2014)

- Cách tổng hợp biểu: 

+ Căn cứ vào biểu tổng hợp danh sách các hộ gia đình hội viên đạt từng tiêu chí (mẫu số 3) của từng Chi/Tổ gửi lên để tổng hợp biểu số 5 này.

+ Điền tên Xã hoặc Chi hội; Điền số hộ đạt từng tiêu chí vào từng ô vuông; Điền số hộ đạt cả 8 tiêu chí của từng Chi hội hoặc từng Tổ/phụ nữ trong từng năm. 
IV. Dành cho Hội LHPN cấp huyện (mẫu số 6, mấu số 7), cấp tỉnh (mẫu số 8, 9)
1. Biểu tổng hợp hàng năm (mẫu số 6, mẫu số 8)
2. Biểu tổng hợp nhiệm kỳ (mẫu số 7, mẫu số 9)

 Cách sử dụng giống như cấp xã.
______________________
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Đề nghị Hội LHPN các tỉnh/thành download file biểu mẫu trên Website Hội LHPN Việt Nam 
(mục Hệ thống văn bản hoạt động Hội) để triển khai cho các cấp Hội


